
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (ĐỢT 1) - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã tổ hợp trúng tuyển Điểm trúng tuyển ĐTƯT KVƯT

1 49010192 LÊ MAI ANH 16/05/2007 Nữ A01 24,3 2NT
2 49009196 LÊ THIÊN ÂN 25/11/2007 Nữ X25 27,7 2NT
3 49002165 ĐỖ LÊ PHƯƠNG CHÂU 19/06/2007 Nữ A01 26 2NT
4 46010900 MANG LÊ THANH HẠ 11/05/2007 Nữ D07 21,4 2
5 49009700 MAI NGỌC BẢO HÂN 23/05/2007 Nữ D01 23 2NT
6 49009835 LÊ NGỌC THẢO NGÂN 21/04/2007 Nữ D01 24,6 2NT
7 49008960 TRẦN HẢI PHÚ 02/02/2007 Nam D07 26,7 2NT
8 49009415 LÊ CAO TUYẾT PHƯỢNG 23/08/2007 Nữ X25 21,9 2NT
9 53003745 LÊ THỊ THÚY QUYÊN 28/09/2007 Nữ A01 28,5 2NT

10 49010002 ĐẶNG PHAN NGỌC THI 23/12/2007 Nữ X25 26,5 2NT
11 49004122 HUỲNH NGỌC THUYÊN 13/11/2007 Nữ D07 28,2 2
12 49011368 NGUYỄN MINH THƯ 27/08/2007 Nữ D07 20,1 2NT
13 49010624 NGUYỄN ĐỖ KIỀU TIÊN 19/09/2007 Nữ A01 22,9 2NT
14 49009122 TRƯƠNG THỊ DIỄM TRINH 05/02/2007 Nữ X25 23,6 2NT
15 50012739 TẠ KIM TUYỀN 24/06/2007 Nữ D07 25 2NT
16 49010179 VŨ THỊ NGỌC YẾN 29/08/2007 Nữ D01 24,6 2NT
17 49009187 NGUYỄN HOÀNG ANH 27/11/2007 Nam X01 18,9 2NT
18 49012414 TRẦN THÁI VÂN ANH 28/01/2007 Nữ C01 25,1 2NT
19 49009624 PHAN NGUYỄN LÊ BÌNH 13/04/2007 Nam X01 20 2NT
20 49007735 NGUYỄN MINH CHÁNH 06/07/2006 Nam D07 26,6 2NT
21 46010480 VÕ LÊ NGỌC CHÂU 03/12/2007 Nữ A00 25 2
22 49009213 DƯƠNG VĂN CÔNG 11/01/2007 Nam X01 20,9 2NT
23 TRẦN HỒ KỲ DUYÊN 28/09/2006 Nữ D01 17,4 2NT
24 49009232 HOÀNG TRỌNG ĐẠT 30/10/2007 Nam X01 23,2 2NT
25 49009712 PHẠM NGỌC ANH HOA 12/11/2007 Nữ X01 23,2 2NT
26 49009277 VÕ GIA HUY 18/06/2007 Nam X01 22 2NT
27 49009735 ĐÀO PHẠM THIÊN HƯƠNG 01/08/2007 Nữ X01 23,5 2NT
28 49004403 LÊ MINH KHÁNH 01/05/2007 Nam A01 22,9 2
29 49009767 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 17/09/2007 Nữ X01 25 2NT
30 49011026 NGUYỄN CHÂU NHÃ KỲ 03/10/2007 Nữ D01 20,9 2NT
31 9002266 NGUYỄN ANH MINH 24/12/2007 Nam X01 18,7 2
32 49009822 TRƯƠNG THỊ KIỀU MY 25/12/2007 Nữ C01 23,1 2NT
33 49012792 HỒ HOÀNG NAM 19/06/2007 Nam A00 22,3 2NT
34 49009852 HỒ THU NGỌC 25/03/2007 Nữ X01 22,8 2NT
35 2039757 HUỲNH NHƯ NGỌC 18/05/2007 Nữ A00 22,1 3
36 49011183 NGUYỄN THÀNH NHƠN 23/05/2007 Nam C01 22,4 2NT
37 49009414 NGUYỄN NGỌC TRÚC PHƯƠNG 27/11/2007 Nữ A01 24,9 2NT
38 49008987 ĐÀO MỸ YẾN PHƯỢNG 27/07/2007 Nữ D01 22,1 2NT
39 29008220 LO HỢP QUẾ 11/11/2007 Nam D07 21,4 1 1
40 49008156 PHẠM THANH THẢO 06/05/2007 Nữ X01 24,4 2
41 49010015 NGÔ HOÀNG QUỐC THỊNH 29/10/2007 Nam X01 21,9 2NT
42 49011343 THI NGUYỄN ĐỨC THỊNH 26/10/2007 Nam A00 23,5 2NT
43 49010021 DƯƠNG NGỌC THU 26/11/2007 Nữ C01 27 2NT
44 5002819 THÀO THỊ TRANG 07/09/2006 Nữ D01 20,2 1 1
45 49009508 PHẠM MINH TRÍ 07/08/2007 Nam X01 18,6 2NT
46 49009532 NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN 01/11/2007 Nữ X01 22 2NT
47 49010141 ĐINH THỊ THÚY VY 29/08/2007 Nữ C01 23,1 2NT
48 46007717 NGUYỄN THỊ THẢO VY 08/10/2007 Nữ A01 22,6 2
49 49009558 NGUYỄN THỊ THÚY VY 05/11/2007 Nữ X01 24,9 2NT
50 2076315 DƯƠNG THỊ NGỌC YẾN 09/12/2007 Nữ X01 24,3 2NT
51 53011913 NGUYỄN HUỲNH VÂN ANH 30/05/2007 Nữ A00 28,4 2NT
52 PHẠM CHÂU BĂNG 10/02/2003 Nữ A00 27,3
53 49009962 LÊ THỊ THẢO SƯƠNG 07/12/2007 Nữ C01 24,7 2NT
54 46006221 NGUYỄN THỊ NGỌC TÂM 24/09/2007 Nữ X01 22,7 2NT
55 57002537 HUỲNH KIM THỤY 19/04/2007 Nữ A00 25,5 2
56 60004294 HỒ TRỌNG PHÚC 25/01/2007 Nam X01 21,6 2
57 49004113 TRẦN THỊ TUYẾT THƠ 19/10/2007 Nữ A01 24,5 2
58 46010945 LÊ NGUYỄN CHÂU LAN 25/07/2007 Nữ A01 21,8 2
59 47003394 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 19/11/2007 Nữ X01 21,8 2NT
60 49011070 PHẠM TẤN LỰC 26/11/2007 Nam A00 25,4 2NT
61 49011120 PHAN THỊ THU NGÂN 14/05/2007 Nữ A00 23,5 2NT
62 58009003 LÂM QUỐC QUỲNH NHƯ 31/08/2007 Nữ D07 24,6 1
63 49011198 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 08/07/2007 Nữ A00 24,9 2NT
64 61003081 LÝ TRÚC QUỲNH 30/01/2007 Nữ A00 24,2 2NT
65 49009973 NGUYỄN THỊ THU TÂM 06/08/2007 Nữ A00 27,8 2NT



66 49009972 NGUYỄN THANH TÂM 26/02/2007 Nam A01 24,7 2NT
67 49009445 TRẦN THANH THÁI 09/02/2007 Nam X01 19,6 2NT
68 29008269 VƯƠNG QUỐC THỊNH 11/04/2007 Nam D01 23,3 1
69 2075037 THÁI PHƯƠNG THÙY 16/11/2007 Nữ X01 24,6 2NT
70 2075038 THÁI PHƯƠNG THÚY 16/11/2007 Nữ X01 25,9 2NT
71 49010113 MAI THỊ NGỌC TUYẾT 11/07/2007 Nữ C01 25 2NT
72 50010989 NGUYỄN THANH THẢO VY 03/09/2007 Nữ A00 24,3 2NT
73 49010718 NGUYỄN THÚY VY 16/09/2007 Nữ X01 24 2NT
74 49012074 NGUYỄN VĂN NGỌC HIỂN 30/01/2007 Nam B00 23,6 2NT
75 42014356 VŨ NGUYỄN THIÊN KHANG 19/02/2007 Nam X16 24,8 2
76 49010991 HUỲNH ĐĂNG KHOA 04/04/2007 Nam X16 24,2 2NT
77 46009915 LÊ HUỲNH ĐĂNG KHOA 04/05/2007 Nam B03 17,8 2
78 46001037 ĐẶNG PHÚ LỘC 02/12/2007 Nam X16 24,5 2
79 9005249 NGUYỄN THÚY NGÂN 02/08/2007 Nữ X14 22,4 1
80 53012144 DƯƠNG THỊ HOÀI NHI 08/01/2007 Nữ A02 28,8 2NT
81 2075589 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 18/07/2007 Nữ B00 24,7 2NT
82 49015662 PHẠM NGUYỄN THỊ HOÀI PHÚC 10/12/2007 Nữ X16 23,8 2NT
83 49009418 TỪ HUỲNH MINH QUANG 11/03/2007 Nam X14 24,6 2NT
84 2075639 NGUYỄN LẠI NHƯ QUỲNH 09/12/2007 Nữ X14 26,9 2
85 49001181 NGUYỄN THỊ HÀ THANH 19/09/2007 Nữ A02 29,1 2
86 49010588 DƯƠNG CỰ THÓC 22/09/2007 Nam X14 29,6 2NT
87 49009530 ĐÀO GIA TUỆ 19/01/2007 Nữ X14 25,8 2NT
88 49003024 NGUYỄN ĐẶNG THẢO VY 25/07/2007 Nữ B03 23,4 2
89 2075168 LÊ THỊ ÁNH XUÂN 14/06/2007 Nữ X14 21,8 2NT
90 49009618 TRẦN GIA BẢO 07/04/2007 Nam A01 23,5 2NT
91 49007747 DƯƠNG TRÍ DŨNG 02/01/2007 Nam X26 26,9 2NT
92 53010046 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 21/09/2007 Nam X25 24,6 2
93 49010881 NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 20/07/2006 Nam D07 22,9 2NT
94 53004962 LÊ PHÚC HẢO 21/06/2007 Nam X25 26 2
95 53004974 LÊ NGUYỄN PHÚC HẬU 02/11/2007 Nam X25 27,1 2
96 51003581 VƯƠNG GIA HIẾU 20/11/2007 Nam X26 25 2NT
97 49008786 TRẦN QUỐC HOÀNG 18/05/2007 Nam X26 21,7 2NT
98 2086258 ĐẶNG QUỐC HUY 24/11/2007 Nam X25 24,2 3
99 64005184 TRẦN PHÚC KHA 11/09/2007 Nam X26 23,1 2NT
100 49010360 VÕ THIỆN KHIÊM 22/12/2007 Nam X25 22,1 2NT
101 49010361 ĐẶNG ĐĂNG KHOA 02/05/2007 Nam X25 24,2 2NT
102 46009918 PHẠM ĐỖ ANH KHOA 08/06/2007 Nam X56 23,3 2
103 49009762 TRƯƠNG MINH KIÊN 17/08/2007 Nam A01 27,1 2NT
104 53012059 CHÂU ANH KIỆT 05/07/2007 Nam X25 24,2 2NT
105 49009770 TĂNG VĨNH LÂM 15/05/2007 Nam X56 23,8 2NT
106 49009324 TRẦN NHẬT LINH 30/09/2007 Nữ X25 28,6 2NT
107 49011060 LÊ PHÚ LỘC 06/07/2007 Nam A01 25,6 2NT
108 46009973 NGUYỄN THIÊN LỘC 24/10/2007 Nam X26 19,3 2
109 49009341 NGUYỄN THÀNH MINH 28/01/2007 Nam X26 20,3 2NT
110 2086352 PHAN ĐỨC MINH 14/10/2007 Nam X26 23,7 3
111 49010416 THÁI TÂM MINH 18/10/2007 Nam X25 25,3 2NT
112 49009348 TRẦN HOÀI NAM 12/04/2007 Nam X26 24,6 2NT
113 61004384 ĐẶNG THÀNH NHÂN 03/08/2007 Nam X27 25 1
114 49011805 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 08/03/2007 Nữ D07 27,1 2NT
115 2091214 NGUYỄN TUYẾT NHUNG 25/01/2007 Nữ A00 19,1 3
116 49009922 PHAN TRỌNG PHÚC 29/03/2007 Nam X27 22 2NT
117 49000666 PHẠM VIỆT THÁI 21/09/2007 Nam A00 23,3 2NT
118 49009987 LÊ HOÀNG THÀNH 26/09/2007 Nam X07 28,6 2NT
119 49010009 HỒ HUỲNH NGỌC THIỆN 16/04/2007 Nam X25 19,5 2NT
120 53012301 NGUYỄN NHỰT THÙY TRANG 24/04/2007 Nữ X07 28 2NT
121 2091668 ĐOÀN QUỐC TRỊNH 12/12/2007 Nam A00 19,9 3
122 47005348 NGUYỄN THỊ THÚY ANH 21/12/2007 Nữ B00 26,8 2NT
123 2055469 NINH TÚ ANH 11/06/2004 Nữ B00 26,3 3
124 1035882 NGUYỄN GIA BÁCH 10/09/2007 Nam A02 25,9 3
125 43000074 BẠCH QUAN BÌNH 20/02/2007 Nam B00 24,3 2
126 2012585 HUỲNH TIẾN ĐẠT 29/10/2007 Nam B00 24,4 3
127 2005556 LÊ NGUYỄN KHÁNH GIAO 14/10/2007 Nữ B08 26,1 3
128 2005562 HỒ PHÚ HÀO 18/12/2007 Nam B00 26,3 3
129 59008770 VÕ KHẢ HÀO 11/09/2007 Nam B08 23,9 1 1
130 2005594 LÊ VĂN DƯƠNG HUY 26/02/2007 Nam B08 27,25 3
131 VÕ THIỆU HƯNG 18/04/2006 Nam B00 26,7 2NT
132 2039520 NGUYỄN BẢO KHANG 20/12/2007 Nam A02 24,4 3



133 52003412 HỒ NAM KHÁNH 13/02/2007 Nam A02 24,8 2
134 49003304 ĐOÀN THỊ HƯƠNG MAI 09/11/2007 Nữ B00 27,9 2
135 43001650 CHU THỊ MỸ NGÂN 14/04/2007 Nữ A02 26,4 2
136 2003551 LÊ BÍCH NGÂN 17/04/2007 Nữ B08 27,7 3
137 42007513 PHẠM YẾN NGỌC 05/09/2007 Nữ B00 25,3 1
138 2011002 ĐOÀN LÊ THẢO NGUYÊN 01/01/2007 Nữ B00 26,8 3
139 2035820 VÕ NGUYỄN HỒNG NGUYÊN 20/11/2006 Nữ B08 23,85 3
140 53002150 HUỲNH CAO NHÂN 06/10/2007 Nam B00 27,6 2NT
141 49009374 ĐÀO MINH NHẬT 07/06/2007 Nam A02 26,8 2NT
142 2044164 LÊ NGỌC NHI 20/04/2007 Nữ B00 25 3
143 53014861 TRƯƠNG HUỲNH NHƯ 17/04/2007 Nữ B00 27,5 2
144 2011099 TRƯƠNG ĐẶNG GIA PHÚC 21/03/2007 Nữ B08 28,3 3
145 49009428 PHẠM NHƯ QUỲNH 21/10/2007 Nữ A02 24,4 2NT
146 51018003 NGUYỄN ĐOÀN NHẬT TÂN 02/11/2007 Nam B00 26,8 2NT
147 49011866 PHAN QUỐC THÁI 16/08/2007 Nam B00 28,5 2NT
148 2006301 HUỲNH QUANG THANH 28/08/2007 Nam B08 25,2 3
149 2051377 NGUYỄN SONG THÙY 11/06/2007 Nữ A02 27,6 3
150 2084287 ĐẶNG VÕ ANH THƯ 17/07/2007 Nữ B00 24,7 3
151 2006324 LÊ BÙI ANH THƯ 27/08/2007 Nữ B08 26,35 3
152 48033691 NGUYỄN TUẤN TÚ 28/12/2007 Nam B00 22,99 2
153 46007073 NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC TUYỀN 25/09/2007 Nữ B00 22,3 2
154 44004217 NGUYỄN NGỌC KHẢ VÂN 15/10/2007 Nữ B08 25,5 2
155 49009546 BÙI PHẠM THÀNH VINH 16/03/2006 Nam B08 26,8 3
156 2086046 LƯU THẾ VINH 29/06/2007 Nam B00 21,25 3
157 2010778 NGUYỄN HOÀNG PHI YẾN 28/12/2007 Nữ B00 26,6 3
158 49009596 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 04/11/2007 Nữ A00 23,4 2NT
159 2041253 VÕ THIÊN ANH 09/08/2007 Nữ B08 20,6 3
160 51013924 NGUYỄN NGỌC CHIẾM 20/07/2007 Nam B08 22,1 2
161 14002752 QUÀNG THỊ CHƯƠNG 11/12/2007 Nữ B08 20,9 1 1
162 49011647 TÔ THỊ THÙY DƯƠNG 11/06/2007 Nữ B00 23,3 2NT
163 46009808 NGUYỄN TRƯƠNG NHẬT ĐĂNG 12/11/2007 Nam B00 19,9 2
164 46010567 TRẦN LÊ QUỲNH GIANG 03/12/2007 Nữ D07 25,3 2
165 46000149 HUỲNH NGUYỄN GIA HÂN 17/06/2006 Nữ A02 21,5 2
166 49000109 ĐOÀN DUY KHÁNH 17/06/2007 Nam A02 28,5 2NT
167 49011776 DƯƠNG THỊ NGỌC NGÂN 24/07/2007 Nữ B08 24,3 2NT
168 2051178 NGÔ NGỌC PHƯƠNG NGHI 30/03/2007 Nữ B00 26,3 3
169 49001069 TRƯƠNG NGUYỄN BẢO NGỌC 03/07/2007 Nữ D07 24,5 2
170 46001081 HỒ NGỌC BÌNH NHI 25/10/2007 Nữ B00 21,6 2
171 49006136 NGÔ CHÂU HOÀNG NHỰT 03/10/2007 Nam B08 23,7 2NT
172 2085938 NGUYỄN HỒNG THẮM 26/05/2007 Nữ B00 23,6 3
173 49006184 LƯU NGUYỄN MAI THI 13/05/2007 Nữ B08 26,3 2NT
174 14012758 LÙ THỊ THU 07/06/2006 Nữ A00 23,8 1 1
175 56008915 TRẦN THỊ KIM THƯ 16/05/2007 Nữ B00 24,2 2NT
176 49012017 LÊ ĐẶNG NHƯ BĂNG 01/08/2007 Nữ B00 23,2 2NT
177 46005849 NGUYỄN PHÚC HẬU 18/09/2007 Nam B00 22,7 2NT
178 9006283 PHẠM BÁ HOÀNG 17/04/2007 Nam A02 22,5 1
179 49008051 HUỲNH NHƯ 19/07/2007 Nữ B08 22,8 2NT
180 49005112 NGUYỄN DƯƠNG CHÍ TÀI 17/05/2007 Nam B00 22,2 2NT
181 49007048 NGUYỄN NGỌC TRÂN 26/03/2007 Nữ B00 26,5 2NT
182 2075706 TRẦN THỊ TÚ TRINH 27/08/2007 Nữ B00 25,2 2
183 49015321 PHAN TRUNG TRỰC 22/04/2007 Nam D07 22,9 2NT
184 44015214 TRƯƠNG BẢO XUYÊN 23/11/2007 Nữ A02 21,7 2NT
185 49011583 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 12/08/2007 Nữ D07 22 2NT


